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	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM ĐỊA LÍ
	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN ĐỊA LÍ 6

	ĐỀ 01

	
	Năm học: 2020 - 2021
  Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:    /3/2021


A. TRẮC NGHIỆM 
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.	
Câu 1: Vai trò của nhóm khoáng sản năng lượng là:
A. làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim.		C. sản xuất vật liệu xây dựng.
B. làm nhiên liệu cho công nghiệp, sản xuất hóa chất.	D. làm đồ trang sức.
Câu 2: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:
A. 13 giờ.							C. 12 giờ.
B. 11 giờ.							D. 14 giờ.
Câu 3: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?
A. biển và đại dương.					C. vùng vĩ độ thấp.
B. đất liền.							D. vùng vĩ độ cao.
Câu 4: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:
A. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.		C. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
B. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.		D. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 5: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:
A. tầng cao của khí quyển.				C. tầng đối lưu.
B. tầng nhiệt.						D. tầng bình lưu.
Câu 6: Gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
A. gió Tín phong.						C. gió mùa Đông Bắc.
B. gió Tây ôn đới.						D. gió Đông cực.
Câu 7: Không khí luôn luôn chuyển động từ:
A. nơi áp thấp về nơi áp cao.				C. nơi áp cao về nơi áp thấp.
B. biển vào đất liền.					D. đất liền ra biển.
Câu 8:  Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?
A. Gió Đông cực.						C. gió Phơn.
B. Gió Mậu dịch.						D. gió núi – thung lũng.
Câu 9: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
A. kim loại màu.						C. phi kim loại.
B. kim loại đen.						D. năng lượng.
Câu 10: Thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. khí cacbonic.						C. hơi nước.
B. khí nitơ.						D. khí oxi.
Câu 11: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm đi:
A. 0,8°C							C. 16°C.
B. 1,6°C.							D. 0.6°C.
Câu 12: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:
A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ.					C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ.
B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ.					D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ.
Câu 13: Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
A. nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
B. nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
C. nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
D. nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 14: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:
A. 12km.							C. 16km.
B. 14km.							D. 18km.
Câu 15: Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
A. do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm. 
B. do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
C. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước. 
D. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.
Câu 16: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đươc nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 22oC.							C. 24oC.
B. 23oC.							D. 25oC.
Câu 17: Khoáng sản là:
A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.		
B. khoáng vật và các loại đá có ích.
C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.	
D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.		
Câu 18: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?
A. 3 nhóm.						C. 5 nhóm.
B. 4 nhóm.							D. 2 nhóm.
Câu 19: Các khối khí có đặc điểm là:
A. luôn cố định tại những khu vực nhất định.		
B. không làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua.
C. luôn di chuyển và làm thay đôỉ thời tiết nơi chúng đi qua
D. không chịu ảnh hưởng của bề mặt đệm nơi chúng đi qua	
Câu 20: Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2 mét vì:
A. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.	
B. không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.			
C. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dbảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.		
B. TỤ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu?
Câu 2: (2 điểm) Khí áp là gì? Mô tả sự phân bố các đai khí áp và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực trên hình tròn tượng trưng cho Trái Đất.
Câu 3: (1 điểm) Em hãy tình nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang vào năm 2015 qua bảng sau?
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	23.2
	24.2
	26.2
	27.5
	29.6
	29.5
	29.2
	29.2
	28.9
	28.0
	26.8
	26.3
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	ĐỀ 02

	
	Năm học: 2020 - 2021
  Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:    /3/2021


A. TRẮC NGHIỆM 
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.	
Câu 1: Gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
A. gió Tín phong.						C. gió mùa Đông Bắc.
B. gió Tây ôn đới.						D. gió Đông cực.
Câu 2: Không khí luôn luôn chuyển động từ:
A. nơi áp thấp về nơi áp cao.				C. nơi áp cao về nơi áp thấp.
B. biển vào đất liền.					D. đất liền ra biển.
Câu 3:  Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?
A. Gió Đông cực.						C. gió Phơn.
B. Gió Mậu dịch.						D. gió núi – thung lũng.
Câu 4: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?
A. biển và đại dương.					C. vùng vĩ độ thấp.
B. đất liền.							D. vùng vĩ độ cao.
Câu 5: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:
A. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.		C. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
B. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.		D. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 6: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:
A. tầng cao của khí quyển.				C. tầng đối lưu.
B. tầng nhiệt.						D. tầng bình lưu.
Câu 7: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
A. kim loại màu.						C. phi kim loại.
B. kim loại đen.						D. năng lượng.
Câu 8: Thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. khí cacbonic.						C. hơi nước.
B. khí nitơ.						D. khí oxi.
Câu 9: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm đi:
A. 0,8°C							C. 16°C.
B. 1,6°C.							D. 0.6°C.
Câu 10: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:
A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ.					C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ.
B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ.					D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ.
Câu 11: Vai trò của nhóm khoáng sản năng lượng là:
A. làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim.		C. sản xuất vật liệu xây dựng.
B. làm nhiên liệu cho công nghiệp, sản xuất hóa chất.	D. làm đồ trang sức.
Câu 12: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:
A. 13 giờ.							C. 12 giờ.
B. 11 giờ.							D. 14 giờ.
Câu 13: Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
A. nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
B. nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
C. nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
D. nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 14: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:
A. 12km.							C. 16km.
B. 14km.							D. 18km.
Câu 15: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đươc nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 22oC.							C. 24oC.
B. 23oC.							D. 25oC.
Câu 16: Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2 mét vì:
A. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.	
B. không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.			
C. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
D. bảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.
Câu 17: Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
A. do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm. 
B. do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
C. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước. 
D. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.
Câu 18: Khoáng sản là:
A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.		
B. khoáng vật và các loại đá có ích.
C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.	
D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.		
Câu 19: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?
A. 3 nhóm.						C. 5 nhóm.
B. 4 nhóm.							D. 2 nhóm.
Câu 20: Các khối khí có đặc điểm là:
A. luôn cố định tại những khu vực nhất định.		
B. không làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua.
C. luôn di chuyển và làm thay đôỉ thời tiết nơi chúng đi qua
D. không chịu ảnh hưởng của bề mặt đệm nơi chúng đi qua			
B. TỤ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu?
Câu 2: (2 điểm) Khí áp là gì? Mô tả sự phân bố các đai khí áp và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực trên hình tròn tượng trưng cho Trái Đất.
Câu 3: (1 điểm) Em hãy tình nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang vào năm 2015 qua bảng sau?
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	23.2
	24.2
	26.2
	27.5
	29.6
	29.5
	29.2
	29.2
	28.9
	28.0
	26.8
	26.3




	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM ĐỊA LÍ
	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN ĐỊA LÍ 6

	ĐỀ 03

	
	Năm học: 2020 - 2021
  Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:    /3/2021


A. TRẮC NGHIỆM 
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.	
Câu 1: Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2 mét vì:
A. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.	
B. không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.			
C. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
D. bảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.
Câu 2: Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
A. do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm. 
B. do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
C. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước. 
D. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.
Câu 3: Khoáng sản là:
A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.		
B. khoáng vật và các loại đá có ích.
C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.	
D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.		
Câu 4: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:
A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ.					C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ.
B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ.					D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ.
Câu 5: Vai trò của nhóm khoáng sản năng lượng là:
A. làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim.		C. sản xuất vật liệu xây dựng.
B. làm nhiên liệu cho công nghiệp, sản xuất hóa chất.	D. làm đồ trang sức.
Câu 6: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:
A. 13 giờ.							C. 12 giờ.
B. 11 giờ.							D. 14 giờ.
Câu 7: Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
A. nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
B. nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
C. nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
D. nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 8: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:
A. 12km.							C. 16km.
B. 14km.							D. 18km.
Câu 9: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đươc nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 22oC.							C. 24oC.
B. 23oC.							D. 25oC.
Câu 10: Không khí luôn luôn chuyển động từ:
A. nơi áp thấp về nơi áp cao.				C. nơi áp cao về nơi áp thấp.
B. biển vào đất liền.					D. đất liền ra biển.
Câu 11:  Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?
A. Gió Đông cực.						C. gió Phơn.
B. Gió Mậu dịch.						D. gió núi – thung lũng.
Câu 12: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?
A. biển và đại dương.					C. vùng vĩ độ thấp.
B. đất liền.							D. vùng vĩ độ cao.
Câu 13: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:
A. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.		C. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
B. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.		D. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 14: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:
A. tầng cao của khí quyển.				C. tầng đối lưu.
B. tầng nhiệt.						D. tầng bình lưu.
Câu 15: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
A. kim loại màu.						C. phi kim loại.
B. kim loại đen.						D. năng lượng.
Câu 16: Thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. khí cacbonic.						C. hơi nước.
B. khí nitơ.						D. khí oxi.
Câu 17: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm đi:
A. 0,8°C							C. 16°C.
B. 1,6°C.							D. 0.6°C.
Câu 18: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?
A. 3 nhóm.						C. 5 nhóm.
B. 4 nhóm.							D. 2 nhóm.
Câu 19: Các khối khí có đặc điểm là:
A. luôn cố định tại những khu vực nhất định.		
B. không làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua.
C. luôn di chuyển và làm thay đôỉ thời tiết nơi chúng đi qua
D. không chịu ảnh hưởng của bề mặt đệm nơi chúng đi qua	
Câu 20: Gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
A. gió Tín phong.						C. gió mùa Đông Bắc.
B. gió Tây ôn đới.						D. gió Đông cực.		
B. TỤ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu?
Câu 2: (2 điểm) Khí áp là gì? Mô tả sự phân bố các đai khí áp và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực trên hình tròn tượng trưng cho Trái Đất.
Câu 3: (1 điểm) Em hãy tình nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang vào năm 2015 qua bảng sau?
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	23.2
	24.2
	26.2
	27.5
	29.6
	29.5
	29.2
	29.2
	28.9
	28.0
	26.8
	26.3
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	ĐỀ 04

	
	Năm học: 2020 - 2021
  Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:    /3/2021


A. TRẮC NGHIỆM 
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.	
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?
A. nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
B. nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
C. nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
D. nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 2: Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
A. do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm. 
B. do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
C. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước. 
D. do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.
Câu 3: Khoáng sản là:
A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.		
B. khoáng vật và các loại đá có ích.
C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.	
D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.	
Câu 4: Các khối khí có đặc điểm là:
A. luôn cố định tại những khu vực nhất định.		
B. không làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua.
C. luôn di chuyển và làm thay đôỉ thời tiết nơi chúng đi qua
D. không chịu ảnh hưởng của bề mặt đệm nơi chúng đi qua	
Câu 5: Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2 mét vì:
A. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.
B. không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.			
C. hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
D. bảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.	
Câu 6: Gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
A. gió Tín phong.						C. gió mùa Đông Bắc.
B. gió Tây ôn đới.						D. gió Đông cực.
Câu 7: Không khí luôn luôn chuyển động từ:
A. nơi áp thấp về nơi áp cao.				C. nơi áp cao về nơi áp thấp.
B. biển vào đất liền.					D. đất liền ra biển.
Câu 8:  Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?
A. Gió Đông cực.						C. gió Phơn.
B. Gió Mậu dịch.						D. gió núi – thung lũng.
Câu 9: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
A. kim loại màu.						C. phi kim loại.
B. kim loại đen.						D. năng lượng.
Câu 10: Thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
A. khí cacbonic.						C. hơi nước.
B. khí nitơ.						D. khí oxi.
Câu 11: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm đi:
A. 0,8°C							C. 16°C.
B. 1,6°C.							D. 0.6°C.
Câu 12: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:
A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ.					C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ.
B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ.					D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ.
Câu 13: Vai trò của nhóm khoáng sản năng lượng là:
A. làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim.		C. sản xuất vật liệu xây dựng.
B. làm nhiên liệu cho công nghiệp, sản xuất hóa chất.	D. làm đồ trang sức.
Câu 14: Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:
A. 12km.							C. 16km.
B. 14km.							D. 18km.
Câu 15: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:
A. 13 giờ.							C. 12 giờ.
B. 11 giờ.							D. 14 giờ.
Câu 16: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đươc nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 22oC.							C. 24oC.
B. 23oC.							D. 25oC.
Câu 17: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?
A. biển và đại dương.					C. vùng vĩ độ thấp.
B. đất liền.							D. vùng vĩ độ cao.
Câu 18: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?
A. 3 nhóm.						C. 5 nhóm.
B. 4 nhóm.							D. 2 nhóm.	
Câu 19: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:
A. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.		C. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
B. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.		D. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 20: Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:
A. tầng cao của khí quyển.				C. tầng đối lưu.
B. tầng nhiệt.						D. tầng bình lưu.
B. TỤ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu?
Câu 2: (2 điểm) Khí áp là gì? Mô tả sự phân bố các đai khí áp và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực trên hình tròn tượng trưng cho Trái Đất.
Câu 3: (1 điểm) Em hãy tình nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang vào năm 2015 qua bảng sau?
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	23.2
	24.2
	26.2
	27.5
	29.6
	29.5
	29.2
	29.2
	28.9
	28.0
	26.8
	26.3
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A. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng HS được 0.25 điểm
Đề 01:
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	 B
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	A


Đề 02:
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	C


Đề 03:
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	A


Đề 04:
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	C


B. TỰ LUẬN
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (2 diểm) 
- Lớp vỏ khí (khí quyển) gồm 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu và tầng cao của khí quyển.
- Đặc điểm tầng đối lưu:
+ Tầng đối lưu là tầng nằm gần mặt đất (chiếm khoảng 90% lượng không khí). Trong tầng đối lưu luôn luôn có sự chuyển động của không khí theo chiều thẳng đứng và là nơi sinh ra các hiện tượng: mây, mưa, sấm, chớp… có ảnh hưởng lớn tới đời sống của các sinh vật sống trên Trái Đất.
+ Nhiệt độ trong tầng đối lưu giảm dần khi lên cao. Trung bình, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ lại giảm đi 0,60C.
	2 điểm
1 điểm

1 điểm


	Câu 2: (2 điểm) 
- Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.
- Vẽ hình
[image: ]
	2 điểm
1 điểm
1 điểm

	Câu 3: (1 điểm) 
Nhiệt độ trung bình năm của Nha Trang vào năm 2015 là:  27.4°C
	
1 điểm
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